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con cóc  
(Toad) 

 
 

mái tóc 
(Hair) 

 
 

học bài  
(to study) 

   

 
hoa cúc  

(chrysanthemum 
flower) 

 
húc đẩy 
(to butt) 

 
bục đọc  
(stage) 

Bài 9 Vần:  OC, UC 

OOCC    UUCC  
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Tập Đánh Vần 
(Cho các em đánh vần.  Thí dụ: o-cờ-óc-sắc-óc.) 

 

óc ọc 
úc ục 

 
Tập Ghép Vần 
(Cho các em ghép vần.  Thí dụ: bờ-óc-bóc-sắc-bóc, cờ-óc-cóc-sắc-cóc, v.v..) 
 

oc 
 

óc bóc cóc dóc góc hóc lóc  tóc 
ọc bọc cọc dọc đọc học lọc mọc 
 

uc 
 

úc cúc đúc húc khúc lúc múc súc 
ục bục cục dục đục gục hục lục 
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Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.  Khoanh tròn những từ có vần oc, gạch dưới những từ có 

vần uc. Sau đó, cho các em đọc lại những từ này (Read these following sentences. Circle the 

words with syllableoac, underline the words with syllabbe uc. Then, read those words again. 

Cóc là một họ với ếch, nhưng cóc mập và da cóc sần sùi 
hơn.  
Hôm qua chị Lan đã cắt đi mái tóc dài thật đẹp của chị 
để tặng cho một hội từ thiện.  
Mẹ bảo:  “Khi học bài xong, con phải cất sách vở vào 
trong cặp, không được vứt bừa bãi.”  
Vườn nhà Mai có trồng rất nhiều hoa cúc.  Mẹ thường 
cắt những nhánh cúc để trưng trên bàn thờ.    
Cả hai chú dê đều cho là mình có cặp sừng đẹp.  Không 
ai chịu ai.  Hai chú liền húc nhau.  Mất rồi cặp sừng 
đẹp của hai chú.  
Đại diện cho cả lớp, Trí bước lên bục đọc để đọc bài 
văn Trí viết về công ơn cha mẹ. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) Answer the following questions. 

Da cóc như thế nào? 

______________________________________
______________________________________ 
Chị Mai cắt tóc của chị để làm gì? 

______________________________________
______________________________________ 
Mẹ bảo khi học bài xong phải làm gì? 

______________________________________
______________________________________ 
Nhà Mai có trồng rất nhiều hoa gì? 

______________________________________
______________________________________ 
Hai chú dê đã làm gì khi không chịu thua nhau? 

______________________________________
______________________________________ 
Trí bước lên bục đọc để làm gì? 

______________________________________
______________________________________ 
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Bỏ Dấu 
(Đọc cho các em bỏ dấu.  Sau đó cho các em đọc lại từng câu.) 
 

Me bao:  “Khi hoc bai xong, 
con phai cât sach vơ vao 
trong căp, không đươc vưt 
bưa bai.” 

 

Nha Mai co trông rât nhiêu 
hoa cuc.  Me thương căt 
nhưng nhanh cuc đê trưng 
trên ban thơ. 

 

Ca hai chu dê đêu cho la 
minh co căp sưng đep.  
Không ai chiu ai.  Hai chu 
liên huc nhau.  Mât rôi căp 
sưng đep cua hai chu. 
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Tập Đọc 
(Cho các em tự đọc.  Khi đọc, nhắc các em chỉ vào những chữ đang đọc.) 
Self-reading and pointing out each word that you are reading. 

 

Mẹ bảo đã đến giờ tôi đi 
tắm.  Tôi bước vào bồn.  
Tôi vẩy nước bắn tung 
toé. 
 

 

Chú vịt con bằng cao su 
của tôi nhảy vào bồn.  Nó 
phát ra tiếng kêu “Quác! 
Quác!” 

 

Chú cá đồ chơi nhỏ của 
tôi nhảy vào bồn.  Nó 
phát ra tiếng kêu “sột 
soạt”. 

 

Chiếc tàu kéo đồ chơi nhỏ 
của tôi nhảy vào bồn.  Nó 
phát ra tiếng kêu “tu tu”. 
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Những bọt bóng xà-
phòng lớn bay lên và bay 
lên.  Chúng phát ra tiếng 
nổ “lốp bốp”. 

 

Bánh xà-phòng tuột khỏi 
tay tôi.  Nó phát ra tiếng 
kêu “tõm”. 

 

Mẹ bảo:  “Đã đến lúc ra 
khỏi bồn rồi đấy.”  Tôi bước 
ra khỏi bồn.  Nước nhỏ 
từng giọt “tong tong”. 

 

Nước được tháo ra khỏi 
bồn.  “Ộc ộc, ộc ộc.” 
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Tập Đọc 
(Cho các em tự đọc.  Khi đọc, nhắc các em chỉ vào những chữ đang đọc.) 
Self-reading and pointing out each word that you are reading. 

 

Một hạt giống nhỏ rơi 
xuống đất và nhanh 
chóng bị chôn vùi trong 
lớp đất mềm. 

 

Hạt giống bị chôn vùi 
trong lớp đất mềm. Và rồi 
một cơn mưa trút xuống. 

 

Nước mưa thấm vào lòng 
đất nơi có hạt giống nhỏ. 

 

Hạt giống nhỏ thỏa thuê 
uống lấy dòng nước mưa 
mát lành. 

 

Dòng nước mát đã dưỡng 
nuôi hạt giống nhỏ.  Rễ 
bắt đầu mọc ra và cắm 
sâu vào lòng đất. 
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Rồi lá và thân cây lú ra, 
ngoi lên khỏi mặt đất.  
Những chiếc lá hàng 
ngày cần mẫn hấp thu 
ánh nắng mặt trời. 

 

Cây dùng ánh nắng mặt 
trời để tạo ra dưỡng chất.  
Nước mưa và đất cung 
cấp dưỡng chất cho cây 
non. 

 

Cây non giờ đã cao hơn 
và lá mỗi ngày mọc càng 
nhiều thêm trên khắp 
thân cây.  Rễ cũng dài 
hơn và cắm chặt vào lòng 
đất. 

 

Hạt giống nhỏ ngày nào 
giờ đã trở thành một cái 
cây cao lớn và bắt đầu trổ 
hoa.  Hoa lại cho thêm 
nhiều hạt giống mới. 

 

Lại thêm một hạt giống 
mới rơi xuống đất mềm.  
Điều gì sẽ xảy ra tiếp 
theo? 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) Answer the following questions. 
 
1. Nước thấm vào lòng đất đã giúp ích gì cho hạt giống? 

 

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
 
2. Thực vật cần gì để phát triển? 
 

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
 
3. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo khi có hạt giống mới rơi xuống đất mềm? 
 

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
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 Bỏ Dấu 
(Đọc các câu ở trang 8 và 9 cho các em bỏ dấu.) 

Môt hat giông nho rơi xuông 
đât va nhanh chong bi chôn 
vui trong lơp đât mêm.  

 

Hat giông bi chôn vui trong 
lơp đât mêm.  Va rôi môt 
cơn mưa trut xuông. 

Nươc mưa thâm vao long đât 
nơi co hat giông nho.  

 
 



            Bài  9 : Vần OC, UC (030709)                                                         Tên: ___________________________    
                                                                                                         

Phụ Huynh Ký Tên: _______________________                          Ngày:______________________ 
        

 Trường Việt Ngữ Lạc Hồng: www.vscso.org/lachong                     12                                          Tiếng Nước Tôi –Cấp 5            

 

Hat giông nho thoa thuê 
uông lây giong nươc mưa 
mat lanh.  

 
Rê băt đâu moc ra va căm 
sâu vao long đât. 

Rôi la va thân cây lu ra, ngoi 
lên khoi măt đât.  
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Tập Làm Văn 
(Giúp các em tìm và viết những chi tiết bổ túc cho ý chính của bài đọc.) 
 

Đầu Bài:  
Đến giờ tôi đi tắm. 

 
   

Chi tiết: 

_____________________
_____________________
_____________________
_____________ 

 

Chi tiết: 

___________________
___________________
___________________
_______________ 

   

Chi tiết: 

_____________________
_____________________
_____________________
_____________ 

 

Chi tiết: 

___________________
___________________
___________________
_______________ 

   

Kết Bài:  

Tôi đã tắm xong và ra khỏi bồn. 
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Bài Làm Ở Nhà 
Chọn Chữ 
(Cho các em chọn và viết chữ đã chọn vào những câu sau.)Choose a correct word 
and fill in the blank. 

 

Tôi vẩy nước __________ tung tóe. 
o bắn o bằn o bẵn  

 

Chú vịt con bằng cao su của tôi 
__________ ra tiếng kêu “Quác!  Quác!”. 
o phat o phát o phạt  

 

Những __________ bóng xà-phòng lớn 
bay lên và bay lên. 
o bot o bót o bọt  

 

Bánh xà-phòng __________ khỏi tay tôi. 
o tuôt o tuốt o tuột  

 

Nước nhỏ từng __________ “tong tong”. 
o giot o giót o giọt  

 

Nước __________ tháo ra khỏi bồn. 
o đươc o đước o được  
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Điền Vào Chỗ Trống 
 (Dùng những từ sau, cho các em điền vào chỗ trống sao cho đúng.) 
  Fill in the blank to complete the sentences with the words below that   make the 
most sense. 

 

hoa cúc, học bài, mái tóc 

Hôm qua chị Lan đã cắt đi 
_________ dài thật đẹp của chị 
để tặng cho một hội từ thiện.  

Mẹ bảo :  “Khi _________ 
xong, con phải cất sách vở vào 
trong cặp, không được vứt bừa 
bãi.” 

 

Vườn nhà Mai có trồng rất 
nhiều _________.  Mẹ thường 
cắt những nhánh cúc để trưng 
trên bàn thờ. 
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Đặt Câu 
(Đặt câu với các từ sau đây.) 
Write the complete sentences with the words below. 

 
1. Học:  Việt học rất giỏi. 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

 
2. Đọc:  Chị Linh đang đọc sách trong thư viện. 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

 
3. Chúc tết:  Bé chúc tết ông bà, cha mẹ. 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

 


